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	Trò chuyện sáng
	- Trẻ quan sát tranh và bài tập  tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn trong phạm vi 5.
	- Trẻ quan sát tranh và nói về đặc điểm con cua
	- Trẻ quan sát tranh và nói về tranh bài thơ “Rong và cá”.

	
	- Trẻ quan sát sản phẩm nặn của Cô.

	Thể dục sáng
	+ Hô hấp: Thổi nơ bay (2L/8N)

+ Tay: Hai tay đưa sang 2 bên (2L/8N)

+ Lưng, bụng, lườn: Ngửa người ra sau kết hợp tay giơ lên cao, chân bước sang phải, sang trái (2L/8N)

+ Chân: Ngồi duỗi chân, tay chống sau, hai chân thay nhau co duỗi (2L/8N)

	Giờ học
	Tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn

- MĐYC:  Trẻ biết tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn trong phạm vi 5


	Con cua

- MĐYC: Trẻ biết được đặc điểm của con cua (có mắt, nhiều chân, là động vật sống dưới nước).


	Rong và cá

- MĐYC: Trẻ đọc thuộc bài thơ “Rong và cá”.

	Hiểu nghĩa từ khái quát: động vật sống dưới nước, động vật sống trên bờ

- MĐYC: Trẻ hiểu nghĩa và nói được từ khái quát gần gũi: Động vật sống dưới nước (cá, cua…) – trên bờ (gà, vịt…)
	Ném trúng đích ngang

- MĐYC: Củng cố kỹ năng bật xa 20-25cm, trẻ thực hiện được vận động ném trúng đích ngang.



	
	Bài tập
	Nghe hát: Con chim vành khuyên
	Trả lời và đặt các câu hỏi “Ai?”, “Cái gì?”, “Ở Đâu”?, “Khi nào?”
	Đuối nước


	Nặn theo ý thích

- MĐYC: Trẻ biết sử dụng kỹ năng  xoay tròn, lăn dài, ấn dẹp để tạo ra sản phẩm theo ý của trẻ.

	Hoạt động ngoài trời
	- Nghe phân biệt âm thanh đa dạng trong thiên nhiên, cuộc sống
- TCVĐ: Chèo thuyền

- Chơi tự do: 

+ Bật qua lá lấy quả

+ Câu cá

+ Cưỡi ngựa bằng tàu lá

+ Đong nước vào chai.
	- TCVĐ: Chèo thuyền

- Làm quen bài thơ “Rong và cá”.
- Chơi tự do:

+ Bật qua lá lấy quả

+ Câu cá

+ Cưỡi ngựa bằng tàu lá.

+ Đong nước vào chai.


	- TCDG: Mèo đuổi chuột

- Làm quen từ khái quát
- Chơi tự do:

+ Bật qua lá lấy quả

+ Câu cá

+ Cưỡi ngựa bằng tàu lá

+ Đong nước vào chai.
	- TCDG: Mèo đuổi chuột

-  Củng cố các kỹ năng nặn.

- Chơi tự do:

+ Bật qua lá lấy quả

+ Câu cá

+ Cưỡi ngựa bằng tàu lá

+ Đong nước vào chai.
	- TCDG: Mèo đuổi chuột

- Củng cố bài thơ “Rong và cá”.
- Chơi tự do:

+ Bật qua lá lấy quả

+ Câu cá

+ Đong nước vào chai.



	Hoạt động

vui chơi
	 - Góc LQVT: Tiếp tục làm bài tập Tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn 

- Góc phân vai:  Trẻ chơi có những tình tiết riêng biệt độc đáo với sự hướng dẫn của cô.
- Góc xây dựng:  Trẻ biết quan tâm đến sự cân đối, ngay ngắn của mô hình với sự gợi ý của cô.

	- Góc học tập: tiếp tục tìm hiểu những đặc điểm của con cua

- Góc LQVT: Tiếp tục làm bài tập Tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn 

- Góc phân vai:  Trẻ chơi có những tình tiết riêng biệt độc đáo với sự hướng dẫn của cô.
- Góc xây dựng:  Trẻ biết quan tâm đến sự cân đối, ngay ngắn của mô hình với sự gợi ý của cô.

	- Góc văn học: Tiếp tục đọc bài thơ 

“Rong và cá”

- Góc học tập: tiếp tục tìm hiểu những đặc điểm của con cua

- Góc LQVT: Tiếp tục làm bài tập Tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn 

- Góc phân vai:  Trẻ chơi có những tình tiết riêng biệt độc đáo với sự hướng dẫn của cô.
- Góc xây dựng:  Trẻ biết quan tâm đến sự cân đối, ngay ngắn của mô hình với sự gợi ý của cô.

	- Góc học tập:  Tiếp tục cho trẻ tìm hiểu và nói được từ khái quát gần gũi : Động vật sống dưới nước (cá, cua…) – trên bờ (gà, vịt…)
- Góc học tập: tiếp tục tìm hiểu những đặc điểm của con cua

- Góc văn học: Tiếp tục đọc bài thơ 

“Rong và cá”

- Góc LQVT: Tiếp tục làm bài tập Tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn 

- Góc phân vai:  Trẻ chơi có những tình tiết riêng biệt độc đáo với sự gợi ý của cô.
- Góc xây dựng:  Trẻ biết quan tâm đến sự cân đối, ngay ngắn của mô hình.
	- Góc tạo hình: Tiếp tục cho trẻ  nặn theo ý thích

- Góc văn học:  Đọc diễn cảm bài thơ “Rong và cá”
- Góc phân vai:  Trẻ chơi có những tình tiết riêng biệt độc đáo với sự gợi ý của cô.
- Góc xây dựng:  Trẻ biết quan tâm đến sự cân đối, ngay ngắn của mô hình.


	Giờ ăn
	- Trẻ biết lấy đúng bàn chải khi đánh răng.

	Giờ ngủ
	- Trẻ biết ngồi đúng vị trí thay quần áo.

	Sinh hoạt chiều
	- Tiếp tục tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn trong phạm vi 5
	- Trẻ làm quen với tiếng anh (Học ngoại khóa)
	- Tiếp tục đọc bài thơ “Rong và cá”


	- Trẻ làm quen với tiếng anh (Học ngoại khóa)
	

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


THƠ: RONG VÀ CÁ

I. Mục đích –yêu cầu:

  - Trẻ đọc thuộc bài thơ “rong và cá”.

II. Chuẩn bị :

  - Tranh ảnh bài thơ “rong và cá”.

III. Tiến hành:

  HĐ1:

  - Trẻ chơi trò chơi “Ngón tay nhúc nhích”.

  - Hôm nay, Cô sẽ dạy các con đọc bài thơ “Rong và cá” của tác giả “Phạm Hổ” (mời 1 vài bạn lặp lại tên bài thơ, tác giả).
  - Cô đọc thơ (chậm rãi từng câu để trẻ cảm nhận).

  HĐ2:

  - Cô đọc từng câu, trẻ đọc theo cô từng câu (gọi vài trẻ đọc lại, chú ý những bạn yếu) cho đến hết đoạn.

  - Cô cho cả lớp đọc lại đoạn 1.
- Cô dạy các đoạn khác tương tự.

- Cô chia nhóm bạn trai đọc (nhóm bạn gái đọc nhẫm theo) và đổi lại.

- Cô mời nhóm 3-4 bạn, cá nhân lên đọc.

- Cô cho cả lớp cùng đọc lại (Cô quan sát, sửa sai).

  - Kết thúc: Cả lớp đọc lại bài thơ.

NÉM TRÚNG ĐÍCH NGANG

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố kỹ năng bật xa 20-25cm, trẻ thực hiện được vận động ném trúng đích ngang.

II. Chuẩn bị:

- Túi cát, vòng tròn.
III. Tiến hành

   a. Khởi động: 

- Cho trẻ đi vòng tròn, vỗ tay, kiễng chân, đi khom, chạy nhanh, chạy châm rồi về hai hàng.

   b. Trọng động: 

* BTPTC: 

- Tay 2: Đưa hai tay lên cao và nói “Hái hoa”  (3lần/ 8nhịp)

- Bụng:1: Cúi người tay chạm ngón chân  (2lần /8nhịp)

- Chân 3: Hai chân khép sau đó kiểng chân lên cao  (2lần /8nhịp)

   - Bật tại chỗ

  * Vận động cơ bản: Ném trúng đích ngang

- Cho trẻ đứng hàng ngang

- Hôm nay, cô sẽ dạy các con “ Ném trúng đích ngang” nhé.

- Cô cho cả lớp ném (Cô quan sát trẻ)

- Mời 1 trẻ ném đúng lên ném cho cả lớp xem. 

- Trẻ vừa thực hiện và cô giải thích: Các con đứng chân trước chân sau, tay cầm túi cát cùng phía với chân sau. Khi cô vỗ tay các con đưa túi cát cao ngang tầm mắt, nhắm vào đích (vòng tròn) và ném vào.

- Cô cho trẻ thực hiện 2, 3 lần (cô quan sát và sửa sai cho trẻ)

* TCVĐ: “Vượt suối hái quả” 

- Hôm nay, Cô sẽ cho các con chơi trò chơi “Vượt suối hái quả”

- Cô hướng dẫn cách chơi: Cô chia lớp thành 2 đội, thi đua bật qua con suối và hái quả mang về. Đội nào bật qua suối mà không rơi xuống nước và hái được nhiều quả thì đội đó chiến thắng.

- Cô chia trẻ thành hai đội.

- Cô cho trẻ chơi 2, 3 lần.

c. Hồi tĩnh: Cho trẻ hít thở nhẹ nhàng.

CON CUA 

I. Mục đích yêu cầu: 
- Trẻ biết được đặc điểm của con cua (có mắt, nhiều chân, là động vật sống dưới nước).

II. Chuẩn bị:
- Bông hoa, bài tập. 

- Tranh đặc điểm con cua

- Thẻ các hình động vật.

III. Tiến hành:  
Hoạt  động 1: 
- Trẻ chơi trò chơi “Con thỏ gật gật”
- Chia nhóm cho trẻ quan sát và giao nhiệm vụ: Các con quan sát xem đây là con gì? Có đặc điểm gì?

- Đàm thoại:

  + Các con vừa quan sát con gì?

  + Nó có đặc điểm gì?

  + Biết bơi hay bò?

  + Sống ở đâu?

Hoạt động 2: 

- Trò chơi “Chạy về đúng nhà”
+ Cho trẻ cầm thẻ con vật sống dưới nước, trên bờ, trẻ đi chơi, Cô bảo “Trời tối rồi” trẻ chạy về nhà đúng với thẻ từ (Bạn nào làm đúng cô tặng 1 hoa)

- Đổi thẻ và cho trẻ chơi lại (Bạn nào đúng cô tặng một hoa)

- Trẻ kết nhóm theo số hoa về bàn thực hiện bài tập:

+ Bài tập 1 hoa: Tìm và khoanh tròn con vật có nhiều chân nối với nhau và không có chân nối với nhau

+ Bài tập 2 hoa: Gạch bỏ con vật không cùng nhóm

- Kết thúc.

TỪ KHÁI QUÁT

I. Mục đích yêu cầu: 

- Trẻ hiểu nghĩa và nói được từ khái quát gần gũi: Động vật sống dưới nước (cá, cua…) – trên bờ (gà, vịt…)
II. Chuẩn bị:

- Thẻ hình lô tô các con vật

- Các góc chơi 

III. Tiền hành:

* Hoạt động 1: 

- Trẻ chơi TC “Ngón tay nhúc nhích”

- Mỗi trẻ lấy 1 rổ đồ chơi có hình lô tô các con vật về chỗ ngồi.

- Cô bảo, cô bảo (bảo gì, bảo gì) bảo các bạn lấy giúp Cô các con vật (Con gà, vịt, heo, bò..) 

+ Các con vật này thường được nuôi ở đâu? (trong nhà) 

+ Như vậy các con vật này còn có thể gọi bằng 1 tên chung là “Động vật nuôi trong nhà” trẻ lập lại “Động vật nuôi trong nhà”

- Tương tự Cô cho trẻ lấy các con vật (Con cá, cua, tôm …)

+ Các con vật này thường được sống ở đâu? (dưới nước) 

+ Như vậy các con vật này còn có thể gọi bằng 1 tên chung là “Động vật sống dưới nước” trẻ lập lại từ “Động vật sống dưới nước”

 * Hoạt động 2: 

- Trò chơi luyện tập:

+ Cô yêu cầu trẻ lấy con vật sống trong nhà, con vật sống dưới nước

+ Cô yêu cầu trẻ lấy con vật bay được

- Trẻ về nhóm thực hiện bài tập:

+ Bài tập 1: Trẻ nối các con vật cùng nhóm 

+ Bài tập 2:  Trẻ gạch bỏ các con vật khác nhóm



NẶN THEO Ý THÍCH

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết sử dụng kỹ năng xoay tròn, lăn dài, ấn dẹp để tạo ra sản phẩm theo ý của trẻ ( đồ vật, cây cối, con vật,…)
II. Chuẩn bị:

- Đất năn

- Bảng

III. Tiến hành

* Hoạt động 1: 

- Trẻ chơi trò chơi “Ngón tay nhút nhít”

          - Hôm nay cô sẽ cho các con năn theo ý thích 


          - Từng trẻ nêu ý tưởng mình thích gì ( đồ vật, cây cối, con vật,…)? 

          - Con sẽ dùng kỹ năng gì để thực hiện sản phẩm đó?

* Hoạt động 2: 

- Trẻ chơi trò chơi “Gieo hạt”

- Trẻ thực hiện: cô hỏi ý tưởng của trẻ, khơi gợi sáng tao để sản phẩm của con đa dạng, phong phú hơn

- Kết thúc: Trẻ trưng bày sản phẩm

Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn 

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết tách 1 nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn trong phạm vi 5.

II. Chuẩn bị:

- Môi trường lớp

- Cá, xe đạp, búp bê,..

III. Tiến hành:

Hoạt động 1:

- Ổn định: Trẻ đọc đồng dao “Rì rà rì rà” cho trẻ lấy đồ dùng về chỗ ngồi.

- Các con lấy 5 con cá trong rổ ra giúp cô nhé

- Bây giờ, các con lấy 1 con cá bỏ vào hồ màu vàng, à còn  tất cả các con cá thì thả vào hồ màu xanh nhé! (Cô quan sát và hướng dẫn từng trẻ)

+ Các con cho cô biết, hồ màu vàng có mấy con cá? Hồ màu xanh có mấy con cá?

- Tiếp tục các con hãy lấy 5 đồ dùng và chia 2 nhóm đi nào nhóm 2 và 3 theo màu

 Hoạt động 2:

- Cô cho trẻ thực hiện tách nhóm nhiều lần với các đối tượng khác nhau dưới hình thức trò chơi.

- Trẻ chia 2 nhóm về bàn thực hiện bài tập:

+ Nhóm 1: Trẻ tách đồ chơi trong phạm vi 5

+ Nhóm 2: Trẻ tô 2 màu khác nhau để tách số lượng 5

